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Giới thiệu lớp học 

Đối tượng học viên 
● Cán bộ khuyến nông 
● Cán bộ nông nghiệp 
● Nông dân trồng lúa gạo 

 

Mục tiêu tập huấn 

Về kiến thức 
Cung cấp cho nông dân: 
● Kiến thức để lựa chọn giống lúa thích hợp có năng suất, chất lượng cao 

đồng thời có khả năng thích ứng với các điều kiện canh tác hạn hán và 
nhiễm mặn, phèn. 

● Kiến thức kỹ thuật xử lý hạt giống, kỹ thuật xuống giống.  
● Kỹ thuật làm đất, và các chú ý trong quá trình làm đất để thuận lợi cho 

rửa chua, tưới nước xen kẽ. 
Về kỹ năng 

● Cung cấp kinh nghiệm, kỹ năng, sản xuất phù hợp với từng tiểu vùng 
sinh thái về chọn giống, làm đất thích hợp điều kiện sản xuất khó khăn 
(hạn, xâm nhập mặn, nhiễm phèn).  

Yêu cầu đối với giảng viên và học viên: 
● Đối với giảng viên có kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật canh tác lúa tiên 

tiến, có khả năng hướng dẫn thực hành trên đồng ruộng, tổng kết được 
kinh nghiệm để sau khi tập huấn có thể áp dụng được trong điều kiện 
sản xuất tại địa phương. 

 

Thời gian lớp học 
240 phút 
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Nội dung tập huấn và phân bổ thời lượng 

STT Nội dung 
Thời 
lượng 
(phút) 

Phương pháp Học liệu 

I Lý thuyết     
1 Thời vụ và làm đất  20   

1.1 Thời vụ  sạ, cấy 10 Thuyết trình, 
thảo luận nhóm 

 

Tài liệu tập huấn, máy 
chiếu, văn phòng phẩm 
phục vụ thảo luận  

1.2  Kỹ thuật làm đất  
1.3 Kỹ thuật san phẳng 10 
2 Chọn giống và kỹ 

thuật sạ, cấy 
60   

2.1 Kỹ thuật chọn giống 
(tiêu chí, tiêu chuẩn 
giống) 

 

Thảo luận 
nhóm, thuyết 

trình 
 

Tài liệu tập huấn, máy 
chiếu, văn phòng phẩm 
phục vụ thảo luận 

2.2 Cơ cấu giống   Tài liệu TOF, máy 
chiếu, văn phòng phẩm 
phục vụ thảo luận 

2.3 Xác định lượng 
giống gieo 

 Tài liệu tập huấn, máy 
chiếu, văn phòng phẩm 
phục vụ thảo luận 2.4 Kỹ thuật sạ, cấy   

2.5 Kỹ thuật làm mạ 
khay cấy máy 
Kỹ thuật cấy bằng 
máy 

   

II Thực hành     
1 San phẳng mặt 

ruộng  
45 

Thực hành  
theo nhóm,  
thảo luận 

 

Mô hình ruộng chuẩn 
bị để làm đất  

2 Tính toán, xác định 
lượng giống gieo sạ  

25 Hạt giống lúa, giấy A0 

3 Thực hành sạ, cấy  45 Mô hình ruộng chuẩn 
bị để thực hành gieo 
cấy, giống lúa đã xử lý   

4 Kỹ thuật làm mạ 
khay cấy máy 
Kỹ thuật cấy bằng 
máy 

45 Giá thể (đất, mục dừa, 
phân bón…) 
Khay mạ 
Giống lúa đã ngâm ủ 
Máy cấy 

 Tổng cộng  240    
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Phương pháp tập huấn 
● Lớp tập huấn sử dụng phương pháp tập huấn đa dạng, trực quan, tương 

tác giữa giảng viên và học viên 

- Hoạt động và thảo luận nhóm 
- Giảng bài 

● Các lưu ý đối với giảng viên: 

- Sử dụng bài trình chiếu để hướng dẫn quá trình học, không phụ thuộc 
hoàn toàn vào bài trình chiếu 

- Giới thiệu chủ đề tập huấn một cách rõ ràng khi bắt đầu từng bài học 
- Có thể điều chỉnh các bài học và thời lượng của từng bài học phù hợp 

với từng đối tượng học viên và hoàn cảnh tập huấn 
- Tăng cường tính tương tác thông qua đặt các câu hỏi gợi mở 
- Tạo không khí vui vẻ, sinh động cho bài giảng thông qua các hoạt động 

để các học viên có thể học từ chính trải nghiệm của họ 
- Trích dẫn các ví dụ để giải thích và minh họa cho các chủ đề  
- Truyền tải các thông điệp tập huấn đơn giản và chính xác 
- Điều chỉnh ngôn ngữ phù hợp với đối tượng và địa bàn tập huấn 

Cách thức đánh giá học viên 

Kết quả tập huấn có thể được đánh giá như sau: 

Nội dung Phương pháp 
Kiến thức Quan sát/Tương tác 
Kỹ năng Kết quả làm việc nhóm 

Phiếu bài làm 

Các công cụ, dụng cụ và tài liệu cần chuẩn bị 

● Thiết bị trình chiếu, bút chỉ 
● Bảng trắng, bút viết bảng các màu 
● Giấy A4 
● Bút bi, bút chì 
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Cấu trúc bài giảng 

GIẢNG VIÊN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ PHÙ HỢP 
VỚI NHU CẦU HỌC VIÊN 

Thời 
lượng Hoạt động Tài liệu sử dụng 

Mở đầu và giới thiệu chung 
5 

phút 
Chào các học viên và chào mừng họ đến với lớp 
tập huấn 
Giới thiệu bản thân với các học viên 

Slide 1 

 
Hỏi: Các anh/chị có biết với đất nhà anh/chị sẽ 
trồng giống lúa gì không? 
(Một số trả lời có) 
Hỏi: Các anh chị có biết làm đất kỹ trước khi 
gieo cấy có tác dụng gì không? 
(Một số trả lời có) 
Hỏi: Các anh chị có biết tại sao cần áp dụng cơ 
giới hóa vào khâu gieo cấy khống? 
(Một số trả lời có) 
Nói: Tôi tin rằng tất cả các anh/chị ngồi đây đều 
muốn biết thời vụ thích hợp để gieo cấy lúa và kỹ 
thuật gieo cấy như  thế nào? 
(Đa số trả lời có) 

 

Nêu mục tiêu của buổi tập huấn 
Với buổi tập huấn này, hi vọng rằng từ các hiểu 
biết về thời vụ, cơ cấu giống lúa, kỹ thuật làm  
đất và kỹ thuật gieo cấy, chúng ta có thể chủ 
động hoạt động sản xuất của mình, từ đó nâng 
cao hiệu quả sản xuất lúa gạo của mình. 

Slide 2 

 
 

Giới thiệu kết cấu bài giảng Slide 3 
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Bài 1: Thời vụ 
5 

phút 
Nói: Xác định thời vụ gieo cấy là vô cùng quan 

trọng. Bố trí thời vụ hợp lí để tránh mùa bão lũ, 
né rầy. Vùng ven biển hoặc vùng lũ rút sớm vụ 
đông xuân  bố trí sạ, cấy trà  sớm  để  né hạn, 
mặn lúc lúa trổ. 

Slide 4 

 
Nói: Từ đó chúng ta đặt ra câu hỏi: Thời vụ sạ 

lúa như thế nào?  
Một yếu tố quan trọng để xác định thời vụ là bố 

trí thời gian trồng thích hợp để thời kì lúa trỗ thời 
tiết thuận lợi nhất. Thời kỳ trỗ bông, làm hạt là 
thời kỳ cây lúa mẫn cảm nhất với điều kiện ngoại 
cảnh, nhất là nhiệt độ. Thời kỳ này yêu cầu nhiệt 
độ tốt nhất từ 28-30oC. Đối với vụ đông xuân 
thời gian trỗ thích hợp vào khoảng ngày 1/4 - 
30/4, Vụ hè thu thời gian trỗ thích hợp và khoảng 
ngày 10/9 đến10/10. Vụ thu đông thời gian trỗ 
thích hợp khoảng ngày 15/10 đến 30/10. 

Nói: Thời vụ gieo sạ được phân chia theo vùng 
2 và 3 vụ lúa như sau: nêu theo slide 5 

Slide 5 

 

Bài 2: Cơ cấu giống lúa 
5 

phút 
Nói: Điều tiên cần phải nắm rõ nguyên tắc chọn 
giống như sau: 
- Chọn giống phù hợp vùng sinh thái: cứng cây, 
chịu phèn, kháng hoặc ít nhiễm sâu bệnh 
- Sử dụng các giống lúa ngắn ngày. Bố trí nhóm 
giống cùng thời gian sinh trưởng cùng trà, liền 
vùng để thuận tiện cho cung cấp nước tưới, đảm 
bảo sử dụng nước tiết kiệm và thu hoạch tập 
trung. 
- Có nhiều ưu điểm: dễ trồng, cho năng suất, chất 
lượng và hiệu quả kinh tế cao 
- Có đầu ra : ưu tiên cho giống có hợp đồng bao 
tiêu 

Slide 6 

 

Nói: Từ những nguyên tắc chọn giống trên 
chúng ta đặt ra câu hỏi Thế nào là chọn giống 
phù hợp vùng sinh thái? 

Mỗi một vùng sinh thái khác nhau  lại có 
những cây trồng đặc trưng cho các vùng đó, mà 
trên cơ sở mỗi loại cây trồng hay mối giống lúa 

Slide 7 
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lại thích ứng với từng điều kiện sinh thái khác 
nhau. Để chọn giống lúa cần nắm  rõ điều kiện tự 
nhiên của vùng từ đó chọn giống lúa thích hợp 
cho vùng đó. 

ĐBSCL có 3 vùng  trồng lúa là vùng ven biển 
nhiễm mặn, phèn; vùng nước lợ; vùng nước ngọt. 
Tương ứng với các giống  lúa: nêu theo slide 7 

Nhìn chung, có thể thấy xu hướng chuyển đổi 
rõ nét về cơ cấu giống lúa ở Đồng bằng sông Cửu 
Long là tăng nhanh sử dụng giống lúa cực ngắn 
ngày (thời gian sinh trưởngtừ 88-95 ngày trong 
điều kiện sạ) thích nghi cả hai vụ Đông Xuân và 
Hè Thu, năng suất cao, chất lượng gạo tốt. Việc 
canh tác các giống cực ngắn ngày giúp tiết kiệm 
chi phí, nước tưới, phục vụ cho chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng và tăng vụ. 

Bài 3: Kỹ thuật làm đất 
10 

phút 
Đối với vụ đông xuân 
- Sau thu hoạch lúa hè thu, dùng máy có gắn 
bánh lồng để trục nhấn chìm tất cả rơm rạ trên 
ruộng trong mùa lũ hoặc bơm nước ngâm khoảng 
1-2 tháng cho rơm rạ bị phân hủy hết. 
-  Khi nước lũ rút ở vùng có lũ hoặc chủ động 
bơm rút  nước trong ruộng, để mực nước còn  
xâm xấp 5-10 cm; sau đó:  
+ Dùng máy xới loại nhỏ có gắn bông trục và 
trang kéo phía sau để làm đất trước sạ.  
+ Sử dụng máy cày bánh lồng có gắn thêm bông 
trục để trục đánh bùn và san bằng mặt ruộng   

Slide 8 

 

 Nói: Đối với vụ hè thu, Ở vùng phù sa ngọt, 
Sau thu hoạch vụ đông xuân cần tiến hành cày ải, 
phơi đất để cho đất nghỉ được ≥3 tuần. Cày ải, 
phơi đất sau vụ trước có tác dụng cắt đứt mao 
quản, giảm xì phèn giúp cho bộ rễ lúa phát triển 
thuận lợi ngay từ đầu. Vùng bị hạn và nhiễm 
mặn: Khi có nước ngọt cần rửa mặn 1-2 lần sau 
làm đất để rửa phèn mặn. Kiểm tra độ mặn của 
đất dưới 0,2% thì tiến hành xuống giống. 

Slide 9 

 

Nói: Sau vụ hè thu nên trục hoặc xới đất ngay, 
thay nước nhiều lần để rửa bớt lượng axit hữu cơ 
do gốc rạ phân hủy. Sau trục vùi ngâm nước từ 3-
5 ngày, tháo nước vừa đủ để xới, trang phẳng mặt 

Slide 10 
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ruộng sau đó tháo hết nước và đánh rãnh để tiến 
hành gieo sạ vụ thu đông. 

 
Hỏi: Trong kỹ thuật làm đất có 1 kỹ thuật được 

nhắc đến rất nhiều, mọi người có nhớ là kỹ thuật 
gì không? 

(Một số trả lời có) 

 

Hoạt động 1: Tác dụng của kỹ thuật san phẳng
  

Slide 11 

 
 

Hoạt động 1. Tác dụng của kỹ thuật san phẳng 

Mục tiêu 
Mục tiêu của hoạt động này là giúp học viên hiểu 
được tác dụng và tầm quan trọng của san phẳng mặt 
ruộng trong quy trình sản xuất lúa 

Thời lượng  
Số lượng học viên Tất cả học viên 
Tài liệu/Phương pháp Giấy A4, bút 

Các bước 

1. Chia học viên thành 3-4 nhóm tùy thuộc vào số 
lượng học viên 

2. Phát cho các nhóm giấy A4 và bút 
3. Các nhóm sẽ thảo luận và viết ra các tác dụng 

mà mình biết. 
4. Nhóm xem xét và hoàn chỉnh chi tiết. 
5. Tiếp theo, nhóm cử đại diện trả lời câu hỏi dựa 

theo những gì đã thảo luận 
6. Cả lớp góp ý và thảo luận chung để có câu trả 

lời hoàn chỉnh  
Trong quá trình làm việc nhóm, giảng viên sẽ đi 
giữa các nhóm để hướng dẫn thêm 

Tóm lại 
 

(Chiếu slide) 
Nói: Đây là toàn bộ tác dụng của san phẳng đất. 
Nhưng san phẳng đất như thế nào chúng ta cùng 
nhau tìm hiểu tiếp. 
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Thời 
lượng Hoạt động Tài liệu sử dụng 

 Nói: Có 1 số phương pháp để san phẳng mặt 
ruộng như sau: 
- San ruộng bằng trang gắn theo máy cày bừa. 
- San ruộng bằng máy sử dụng tia laser sử dụng 
cho nơi có điều kiện về đồng ruộng và máy. 

Hệ thống máy san phẳng đồng ruộng bằng tia 
laser gọn nhẹ, chỉ gồm cụm gàu san, bộ phận 
phát tia laser, bộ phận thu tín hiệu và hệ thống 
điều khiển thủy lực gắn trên máy kéo. 

Sau khi san phẳng ruộng cần tạo rãnh thoát 
nước quanh ruộng để thoát phèn, gom ốc bươu 
vàng để diệt. 

Slide 12 

 

Nói: Máy san phẳng bằng tia laser gồm các bộ 
phận: 

-Bộ phát tia laser: gắn trên trụ cố định 
- Bộ phận tia laser: được lắp vào 1 trụ trên 

gàu san sau máy kéo 
- Hộp điều khiển: Lắp cạnh người lái máy để 

điều khiển bằng tay khi cần 
- Cụm van thủy lực:  nhận tín hiệu từ hộp điều 

khiển đóng mở các van để xy-lanh thủy lực nâng 
hay hạ gàu san 

- Gàu san: có thể treo hoặc móc sau máy kéo.  
Máy kéo: nên dùng máy kéo với 4 bánh chủ 

động . 

Slide 13 

 

Nói: Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nguyên 
tắc làm việc của máy san phẳng mặt ruộng bằng 
laser thông qua một video sau. 

(Nói khi đang phát video) Nguyên tắc làm 
việc được tóm tắt như sau: 

Tia laser được phát bởi bộ phát tín hiệu laser 
tạo thành một mặt chuẩn laser cố định song song 
với mặt phẳng hoặc hợp với mặt phẳng một góc 
cố định xác định trước. Bộ phận nhận tín hiệu 
laser lắp trên cụm gàu san, để định vị trí tương 
đối (khoảng cách) của mặt phẳng laser do bộ 
phát tạo ra so với vị trí chuẩn của bộ phận. Hệ 
thống thủy lực gồm cụm van nối với hệ thống 
thủy lực của máy kéo và xy lanh thủy lực gắn 
vào gàu; cụm van này nhận tín hiệu điều khiển 
từ hộp điều khiển để nâng hạ gàu san. 

 
Slide 14 
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Gàu san sẽ tự động được hạ xuống hoặc nâng 
lên so với mặt đồng nhờ hệ thống điều khiển 
thông qua cụm van và xy-lanh thủy lực giữ cố 
định khoảng cách giữa mặt chuẩn laser (từ bộ 
phát) và tấm cắt đất (vị trí thấp nhất) của gàu. Vì 
vậy gàu san khi qua chỗ đất cao sẽ lấy đất vào 
gàu, qua vị trí mặt đồng thấp, đất trong gàu sẽ tự 
đổ ra. 
Hỏi: Tại ruộng nhà mình các anh chị đã áp dụng 
các phương pháp san phẳng mặt ruộng chưa? 

 

Một số trả lời có  
Hỏi: Dựa vào những kiến thức tôi vừa nêu, anh 
chị hãy chỉ ra ưu nhược điểm của phương pháp 
san phẳng mặt ruộng bằng laze? 
(Để mọi người thảo luận 2 phút) 

 

Nói: Ưu điểm của biện pháp san phẳng mặt 
ruộng bằng máy sử dụng tia laze: 
+ Giảm chi phí làm đất một lần trước gieo sạ so 
với mô hình truyền thống 
+ Giảm lượng giống gieo sạ 
+ Giảm thời gian bơm nước và giảm hẳn một lần 
bơm nước trong một vụ lúa 
+ Giảm hẳn một hoặc hai lần phun thuốc trừ cỏ 
dại và trừ ốc phá hoại ở đầu vụ, dễ kiểm soát 
được cỏ dại do khống chế được mực nước, nhờ 
vậy lúa cứng cây, ít đổ ngã… 
+ Giảm công giặm lúa 
+ Giảm phân đạm giúp tăng khả năng hiệu quả 
cho thuốc trừ sâu bệnh 
+ Giảm thất thoát sau thu hoạch. Việc san phẳng 
mặt ruộng cũng thuận tiện cho máy gặt đập liên 
hợp, máy vận chuyển khi thu hoạch lúa 
Tuy nhiên, phương pháp san phẳng mặt ruộng 
có một số nhược điểm như sau: 
+ Chi phí đầu tư ban đầu cao, bộ máy san phẳng 
mặt ruộng bằng công nghệ laser có giá 700-800 
triệu đồng, giá dao động từ 8 - 10 triệu đồng/ha. 
+ Người sử dụng công cụ phải được đào tạo về 
chuyên môn, người dân muốn sử dụng máy này 
phải học một khóa huấn luyện để có thể tính 
toán cũng như ước lượng trên bộ san phẳng. 
+ Diện tích ruộng lớn, phương pháp này không 
sử dụng được cho vùng sản xuất nhỏ lẻ, sản xuất 
hộ gia đình. 
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Nói: như vậy qua kiến thức đã học của bài 2 về 
kỹ thuật làm đất và kỹ thuật san phẳng, anh chị 
hãy về thực hành trên ruộng sản xuất của nhà 
mình nhé. 

 

 

Thời 
lượng Hoạt động Tài liệu sử dụng 

Bài 4: Kỹ thuật gieo cấy 
20 

phút 
Nói: Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu phần 

quan trọng nhất của bài học là Kỹ thuật gieo 
cấy. Giới thiệu kết cấu của bài. 

Slide 15 

 

Nói: Lựa chọn giống lúa cho ĐBSCL: Theo 
tiêu chuẩn giống xác nhận 1 và 2. Độ sạch 
không nhỏ hơn 99% khối lượng. Hạt khác giống 
không lớn hơn 0,3-0,5% số hạt. Hạt cỏ dại nguy 
hại không lớn hơn 10-15 hạt/kg. Tỉ lệ nảy mầm 
trên 80%. Độ ẩm dưới 13,5%. 

Slide 16 

 

Hỏi: Theo anh chị để gieo sạ cho 1 ha cần 
lượng giống sạ là bao nhiêu? 

(1 số trả lời) 

 

Nói: Hình thức gieo cấy khác nhau sử dụng 
lượng giống sạ khác nhau. Sử dụng 80kg - 100 
kg/ha giống đối với ruộng sạ lan. Sử dụng 60 – 
80 kg/ha giống đối với ruộng sạ hàng. Sử dụng 
30-50kg/ha đối với áp dụng máy cấy; 

Tập quán canh tác trước đây nông dân sạ dày 
trên 100kg/ha là chưa hợp lí. Nếu gieo dày các 
cây lúa cạnh tranh lẫn nhau về ánh sáng, dinh 
dưỡng, đẻ nhánh kém, bông hữu hiệu ít, số hạt 
chắc ít, đồng thời sâu bệnh dễ phát sinh gây hại, 
khó đạt năng suất cao. Việc sử dụng giống xác 
nhận và giảm lượng hạt giống gieo sạ xuống 80- 
100 kg/ha giảm chi phí, tăng năng suất và hiệu 
quả kinh tế trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông 
Cửu Long. 

Slide 17 
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Trước khi gieo sạ cần áp dụng một trong các 
cách xử lý hạt giống sau : 

+ Phơi hạt giống dưới nắng nhẹ 3-5h  
+ Xử lý hạt giống bằng nước nóng 54oC: Pha 

2 phần nước lạnh với 3 phần nước sôi (3 sôi 2 
lạnh), sau đó cho hạt lúa giống vào khuấy đều để 
trong thời gian 3-5 phút  

+ Xử lý bằng nước muối 15%: Dùng 1 lít 
nước hòa vào 150 g muối ăn khuấy đều cho tan 
hết muối rồi cho hạt vào, ngâm hạt giống khô 
trong khoảng 5-10 phút  

+ Xử lý giống bằng thuốc hóa học: Những 
giống nhiễm lúa von phải xử lý trước khi gieo sạ 
bằng các loại thuốc có hoạt chất nhóm Mine 
15EC, Polyram 80DF, Jivon 6WP, Folicur 
430SC…   

Tác dụng để diệt nấm và loại bỏ hạt lép, tăng 
khả năng hút nước, kích thích hạt nảy mầm. 

 
Slide 18 

 

Nói: Đối với lúa thuần ngâm 24-30 giờ, đối 
với lúa lai ngâm 20-24 giờ do hạt giống lúa lai 
có vỏ trấu không khép kín nên rất dễ hút nước, 
nảy mầm nhanh hơn lúa thuần. Lưu ý trong quá 
trình ngâm cứ 10-12 giờ thì thay nước đãi chua 
1 lần. 

Slide 19 

 

Hỏi: anh chị có biết hạt giống sau khi ngâm 
như thế nào là đạt yêu cầu không? 

(Một số trả lời có) 

 

Nói: Ngâm lúa giống đảm bảo yêu cầu hạt 
giống phải no nước, mép hạt hơi sưng, khi soi 
hạt giống ra ngoài ánh sáng, thấy trong suốt 
không có vẩn đục là hạt lúa giống đã hút đủ 
nước. 

 

Nói: Ủ trong thời gian khoảng 20-24 giờ, 
nhiệt độ 30- 32oC, có thể ủ ở đống rơm rạ ẩm 
hoặc ủ dưới hố trong vườn hay trong thùng xốp 
giữ nhiệt đến khi mộng mạ nứt nanh gai dứa là 
có thể mang sạ.  

Slide 20 

 
 

 



 

12 
 

Thời 
lượng Hoạt động Tài liệu sử dụng 

15 
phút 

Nói: Sau khi đã có hạt giống ta tiến hành gieo 
cấy. Đây là trọng tâm của bài học ngày hôm 
nay. Nêu kết cấu từng phần. 

Slide 21 

 
Nói: Tùy theo điều kiện đất đai, thời vụ, mức 

độ thoát nước… để chọn hình thức gieo cấy cho 
phù hợp.  

- Nếu ruộng bằng phẳng, thoát nước tốt thì áp 
dụng sạ lan, sạ hàng; 

- Nếu thoát nước không triệt để thì áp dụng 
hình thức cấy. 

 

Slide 22 

 

Hỏi: Có anh chị nào ở đây từng tự hỏi mình 
không biết tại sao mình gieo sạ rất cẩn thận mà 
hạt chết nhiều, về sau phải dặm lại rất tốn công 
không? 

(Một số trả lời có) 

 

 Nói: Sau khi làm đất trang bằng mặt ruộng 
xong, tiến hành đánh rãnh thoát nước và để cho 
lớp bùn nhão se lại rồi mới tiền hành gieo sạ. 
Mật độ sạ từ 80-100 kg/ha, tối đa 120 kg/ha tùy 
thuộc vào từng mùa vụ khác nhau có thể áp 
dụng biện pháp sạ lan hoặc sạ hàng. 

Slide 23 

 
Nói: Đây là biện pháp sạ bằng tay thông dụng 

và được áp dụng từ lâu đời ở ĐBSCL. Giống 
được ngâm ủ khi rễ và mầm ra dài khoảng ½ hạt 
lúa là có thể sạ được. 

Lưu ý: 
+ Chia đều lượng hạt giống theo từng phần 

diện tích nhỏ của ruộng. 
+ Gieo 2 lần trên 1 ô diện tích nhỏ đã được 

xác định lượng giống để tăng độ đồng đều. 

Slide 24 

 

Hoạt động 2: Ưu, nhược điểm của kỹ thuật sạ 
hàng bằng công cụ sạ hàng 
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Hoạt động 2: Ưu, nhược điểm của kỹ thuật sạ hàng bằng công cụ sạ hàng 

Mục tiêu Liệt kê các ưu điểm và nhược điêm của kỹ thuật sạ 
hàng bằng công cụ sạ hàng. 

Thời lượng  

Số lượng học viên Tất cả học viên 

Tài liệu/Phương pháp Giấy A4, Bút viết 

Các bước 1. Chia làm 2 đội chơi thảo luận để viết danh mục 
các ưu điểm và nhược điêm của kỹ thuật sạ hàng 
bằng công cụ sạ hàng. 

2. Hai đội trao đổi chéo kết quả. 

3. Nhận xét kết quả sự khác nhau, thừa thiếu giữa 
các đội thi. 

 

 

Thời 
lượng Hoạt động Tài liệu sử dụng 

10 
phút 

Nói: Vậy kỹ thuật sạ hàng bằng công cụ sạ 
hàng có những ưu điểm và nhược điêm như 
sau: Ưu điểm: Giảm được lượng giống sạ (40-
60% so với sạ lan), giảm phân bón do mật độ 
thưa hơn, dễ chăm sóc, cây lúa cứng cáp nên đỡ 
đổ ngã, áp lực sâu bệnh giảm. Nhược điểm: 
Tăng chi phí sạ, yêu cầu kỹ thuật làm đất phải 
kỹ với mặt bằng phải tốt, kỹ thuật ngâm ủ 
giống khắt khe hơn, nếu mầm mạ dài quá thì 
lượng hạt xuống ít, nếu ngắn quá thì sẽ xuống 
nhiều, trước khi sạ phải giữ khô hạt giống. 

Slide 25 

 

Nói: Sạ lúa theo hàng là gieo hạt giống bằng 
dụng cụ đã thiết kế sẵn các hàng lỗ, khi kéo 
dụng cụ đi thì lúa giống rơi qua những dãy lỗ 
xuống mặt ruộng thành các hàng riêng biệt 
song song nhau, lúa sẽ mọc lên thành hàng. 
Mật độ sạ hàng được điều chỉnh bởi các vòng 
cao su che các dãy lỗ của trống chứa lúa trên 
dụng cụ sạ hàng. Có thể điều chỉnh vòng cao su 
để gieo lượng hạt lúa giống xấp xỉ ở 3 mức: 50-
75-100 kg/ha. Hàng cách hàng và lượng hạt rơi 

Slide 26 
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ra trên hàng tùy thuộc vào lượng lúa giống để 
sạ. Khoảng cách giữa các hàng của các giống 
lúa thường trồng trong sản xuất là 20 cm. 

Dụng cụ sạ hàng là công cụ có những trống 
để đổ lúa giống, các trống này nằm trên một 
trục và được gắn với tay cầm để kéo, khi kéo 
dụng cụ sạ hàng đi, lúa giống ở trong trống rơi 
xuống ruộng thành từng hàng. 

Lượng lúa giống cho vào trống sạ: Không 
nên đổ đầy trống, lúc kéo hạt lúa không rơi ra 
được. Chỉ đổ lúa khoảng hai phân ba của trồng 
sạ, trong quá trình di chuyển trên mặt ruộng, 
bánh xe lăn làm cho các trống của máy gieo lăn 
theo đồng bộ, hạt lúa giống trong trống bị xáo 
trộn sẽ theo các lỗ mở thoát ra ngoài rơi tự do 
xuống mặt ruộng thành hàng. 

Nói: Quá trình thực hiện kỹ thuật sạ bằng 
công cụ sạ hàng như sau: Điều tiên chuẩn bị 
công cụ sạ, tiếp theo cho lượng lúa giống vào 
từng trống, đậy kín nắp trống. Sau đó tiến hành 
kéo xuống ruộng sạ. Có 2 cách để sử dụng dụng 
cụ sạ: Thứ nhất, Dụng cụ sạ hàng gắn vào đầu 
máy cày, máy kéo. Khi diện tích ruộng đủ lớn, 
thì có thể chạy bằng máy, năng suất sạ rất cao. 
Hoặc gắn vào động cơ, sẽ thay được sức kéo 
của con người. Thứ hai  là trực tiếp kéo dụng 
cụ sạ hàng bằng tay, Kéo hàng đầu tiên cần đi 
theo bờ ruộng hay theo sợi dây làm chuẩn để 
kéo dụng cụ đi cho thẳng hàng. Tiếp tục kéo 
dụng cụ sạ hàng các đợt sau song song với các 
đợt kéo trước. Nên để vết bánh xe của dụng cụ 
sạ hàng đợt kế tiếp trùng lên vết bánh xe của 
dụng cụ sạ hàng đợt trước đó để đảm bảo 
khoảng cách giữa hai dụng cụ sạ hàng. Cứ kéo 
tiếp tục như vậy cho đến hết ruộng. 

Ruộng lúa sau khi sạ xong sẽ như hình bên 
dưới. Nếu được nên kéo theo hướng Bắc-Nam 
để tăng khả năng quang hợp của cây lúa. 

Slide 27 
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Hỏi: Các bác có thấy việc áp dụng máy móc 
vào trong sản xuất là hợp lí không ạ? 
(Hầu hết mọi người trả lời CÓ) 

 

Nói:  
Trước tình hình xuống giống tập trung, đồng 

loạt như hiện nay thì việc áp dụng máy phun 
hạt vào sản xuất nông nghiệp sẽ giúp nông dân 
giảm được công lao động, rút ngắn thời gian sạ 
trong một cánh đồng, giải quyết tình trạng thiếu 
nhân công, từng bước cơ giới hóa trong sản 
xuất nông nghiệp.  

Trung bình mỗi ngày một máy có thể phun sạ 
giống được 4 ha, do vậy đã rút ngắn được thời 
gian, tiết kiệm được ngày công lao động, lúa sạ 
bằng máy đều hơn sạ tay nên nông dân giảm 
được công giặm, lúa dễ chăm sóc và phát triển 
rất tốt.  

Slide 28 

 

Hỏi: anh chị hãy cho biết ưu nhược điểm của 
máy phun hạt giống? 

( để mọi người thảo luận 2 phút) 

 

Nói: Ưu điểm của máy phun hạt giống lúa: 
+ Khi dùng máy phun hạt lúa giống  làm giảm 

lượng lúa giống tới 40% ( tức chỉ còn 80kg/ ha) 
so với khi bà con sạ lúa bằng tay hoặc bằng các 
phương pháp gieo sạ lúa khác.Theo đó chi phí 
nhân công đi giặm lại cũng giảm, lượng phân 
bón, các hóa chất phun cho đồng ruộng cũng 
giảm, sâu bệnh hại được kiểm soát dễ dàng 
hơn. 

+ Đối với những cánh đồng lúa chứa nhiều 
phèn chua, trước khi gieo sạ có thể dùng Máy 
phun hạt lúa giống để phun vôi bột cho ruộng lúa. 

+ Trong quá trình chăm sóc lúa, hoàn toàn có 
thể dùng Máy phun sạ hạt lúa để phun thuốc 
sâu, phun các loại hóa chất cho cây lúa  

+ Máy phun sạ hạt lúa hoàn toàn có thể dùng 
để phun phân bón hóa học dạng hạt như: phân 
NPK, Lân, đạm, kali đều rất đều hạt 

Tuy nhiên, phương pháp san phẳng mặt ruộng 
có một số nhược điểm như sau: 

+ Chi phí đầu tư ban đầu cao 
+ Người sử dụng công cụ phải đào tạo về 

chuyên môn sử dụng máy 
+ Yêu cầu mặt ruộng cần phải bằng phẳng để 

khả năng phun hạt giống đều và hiệu quả nhất.  
+ Kỹ thuật ngâm ủ giống khắt khe hơn 
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Nói: Sau đây chúng ta cùng theo dõi 1 video 
hướng dẫn lắp đặt máy phun hạt giống điển 
hình. 
(Nói trong khi phát video) Trước khi sử dụng 
máy cần đọc kỹ sách hướng dẫn của máy, mỗi 
hãng khác nhau đều có sự khác nhau. Nhưng 
nhìn chung, Máy phun hạt giống có các bộ 
phận sau: ống thổi, ống phun hạt, bình chứa 
hạt, động cơ, bộ phận điều chỉnh tốc độ. 

Slide 29 

 

Hỏi: Có bác nào ở đây đã nắm rõ kỹ thuật làm 
mạ khay cấy máy không? 
(Có một vài người trả lời CÓ) 

 
 

15 
phút 

Nói:  
- Lượng hạt giống chuẩn bị cho 1000 m2: Lúa 
lai 3 kg, lúa thuần 4-6 kg tùy thuộc vào giống. 
- Ngâm ủ: Theo hướng dẫn phần ngâm ủ hạt lúa 
giống ở trên 
- Chuẩn bị khay và giá thể: Có thể sử dụng đất 
bột hoặc bùn để làm giá thể gieo mạ khay. 

Slide 30 

 

Nói: Với giá thể bằng đất bột để gieo cho 200 
khay cấy khoảng 1ha cần lượng giá thể là: Đất 
bột 1 m3 + 0,5 m3 mụn dừa + 10 kg super lân + 
1,6 kg ure + 1,6 kg kali; trộn đều. 

Slide 31 

 
Nói: Sau khi chuẩn bị giá thể ta tiến hành gieo 

mạ. Cho lượng giá thể đã chuẩn bị sẵn vào 
khay, gạt phẳng với độ dày 1,5-2 cm. Xếp các 
khay thành hàng trên mặt sân, tưới thật đẫm 
nước rồi tiến hành gieo hạt. Chú ý gieo dày, 
gieo đi gieo lại cho đều và gieo cả mép khay. 
Gieo xong tưới nước lại một lần nữa rồi phủ kín 
hạt bằng lớp đất bột. Gieo xong có thể chồng 
các khay lên nhau. Khi mạ mũi chông thì rải 
các khay ra nền phẳng và chăm sóc như mạ nền 
đất cứng thông thường. 

Slide 32 

 

Nói: Tiếp theo em xin giới thiệu cho mọi 
người kĩ thuật làm mạ khay  cấy máy với giá 
thể bằng bùn. 

 

 Nói: Giá thể gieo bằng bùn gieo cho 8-9 khay Slide 33 
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mạ là đất bùn sạch 10 xô (10 lít) + mụn dừa 2-3 
xô (10 lít) + 0,3 kg lân trộn đều + một ít đất bột 
hoặc tro trấu để phủ mặt. 

 
 Nói: Chuẩn bị giá thê xong ta tiến hành gieo 

mạ. Cho bùn vào khay, độ dày bùn là 2 cm. 
Chú ý không làm bùn quá lỏng khi gieo sẽ bị 
chìm mộng mạ và sau này khi bùn khô sẽ co 
lại, độ dầy đất bùn không đảm bảo cho việc cấy 
máy. Khi gieo cần đảm bảo cho hạt gieo đều 
các mép khay, gieo xong phủ kín hạt bằng tro 
trấu rồi lại chồng các khay lên nhau. 

Slide 34 

 

 Hỏi: Anh chị có biết yêu cầu của mạ khay cấy 
máy là gì không? 

(Một số trả lời có) 

 

 Nói: Mạ đạt 2,5 - 3 lá thật, chiều cao cây từ 
10 - 20cm, cứng cây, đanh dảnh, sạch sâu bệnh 
là có thể đưa ra ruộng cho cấy máy. Trong quá 
trình vận chuyển có thể cuộn khay mạ lại để dễ 
dàng vận chuyển. 

 

Nói: Cấy bằng máy có nhiều ưu điểm nổi bật: 
Đỡ tốn nhân công, giảm được lượng giống, 
công suất cấy cao có thể đáp ứng được về thời 
gian trên diện rộng, đảm bảo mật độ và độ sâu 
cây mạ cấy đồng đều nhau và có thể điều chỉnh 
được độ sâu khi cấy theo ý muốn. 

Slide 35 

 
Nói: Bên cạnh những ưu điểm trên cấy bằng 

máy tồn tại một số nhược điểm: Chi phí mua 
máy cao, yêu cầu mặt bằng đồng ruộng phải tốt, 
chủ động nước, yêu cầu kỹ thuật làm mạ phải 
khắt khe hơn. 

Slide 36 

 
 Nói: Máy cấy mạ gồm các bộ phận chính là 

động cơ, hộp số cấy, hộp số chính, bộ phận cấy, 
bánh xe. 

Một số lưu ý khi sử dụng máy cấy mạ: Trước 
khi thao tác máy cần đọc kỹ hướng dẫn sử 
dụng, biết phương pháp điều chỉnh, kiểm tra 
cũng như cách sử dụng máy. Trước khi sử dụng 
máy cần kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận xem các 
bộ phận có hoạt động bình thường không (các 
ốc vít đã vặn chặt chưa, các vị trí cần điều 

Slide 37 
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chỉnh đã điều chỉnh chưa, động cơ và hộp số đã 
đổ dầu chưa, những vị trí cần có dầu bôi trơn đã 
có chưa . . .) mới tiến hành khởi động máy. 
Trước khi khởi động máy gạt cần ly hợp về vị 
trí “phân ly”. Khi di chuyển trên đường bộ cần 
lắp 2 bánh cao su bọc sắt và bánh hơi cao su, 
không dùng bánh bám lội ruộng để đi trên 
đường. Khi máy hoạt động không được tiếp xúc 
với tay cấy cũng như các bộ phận công tác cấy. 
Khi di chuyển vào vòng cua hoặc rẽ 1 góc lớn 
hơn 55 độ, phải tắt chế độ cấy của tay cấy và di 
chuyển với mức ga nhỏ. Nguy hiểm: sau khi 
máy đã khởi động không được đứng phía trước 
máy, tránh bị thương. Việc điều chỉnh, kiểm tra 
hay đổ thêm dầu phải được tiến hành sau khi 
máy đã tắt. 

 Nói: Sau đây chúng ta cùng xem một video 
người nông dân thu mạ và sử dụng máy cấy để 
cấy mạ. 

 Slide 38

 
 

II. THỰC HÀNH 

THỰC HÀNH I: SAN PHẲNG MẶT RUỘNG 

Mục tiêu Giúp học viên thực hành  kỹ thuật san phẳng một 
ruộng lúa 

Thời lượng 45 phút 

Số lượng học viên Tất cả học viên 

Tài liệu/Phương pháp 1 mảnh ruộng 60 -70 m2 vừa thu hoạch lúa 
xong,quốc,  máy san phẳng ruộng bằng laser. 
Học viên tự chuẩn bị trang phục xuống ruộng, 
ủng,… 

Các bước 1. Chia lớp làm các nhóm nhỏ để thực hành, mối 
nhóm từ 5 – 7 người. 
2. Chia mảnh ruộng đều cho các nhóm, các nhóm 
nhận ruộng đã giao. 
3. Giáo viên hướng dẫn lại cách thực hiện san 
phẳng mặt ruộng. Sau khi hướng dẫn xong lý 
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thuyết cho các nhóm thảo luận về cách sử dụng 
máy. 
Sau khi thảo luận đại diện 1 thành viên lên trước 
máy nói về cách sử dụng của máy. Các nhóm 
khác nghe và góp ý kiến.  
4. Sau khi các nhóm trình bày xong, đại diện 1 
thành viên trong nhóm lên thực hành vận hành 
máy san phẳng trên ruộng. 

Giáo viên nhắc lại lý thuyết: 

Máy san phẳng bằng tia laser gồm các bộ phận: 

-Bộ phát tia laser: gắn trên trụ cố định 

- Bộ phận tia laser: được lắp vào 1 trụ trên gàu san sau máy kéo 

- Hộp điều khiển: Lắp cạnh người lái máy để điều khiển bằng tay khi cần 

- Cụm van thủy lực:  nhận tín hiệu từ hộp điều khiển đóng mở các van để xy 
lanh thủy lực nâng hay hạ gàu san 

- Gàu san: có thể treo hoặc móc sau máy kéo.  

Máy kéo: nên dùng máy kéo với 4 bánh chủ động . 

Nguyên lí hoạt động: Tia laser được phát bởi bộ phát tín hiệu laser tạo thành 
một mặt chuẩn laser cố định song song với mặt phẳng hoặc hợp với mặt phẳng 
một góc cố định xác định trước. Bộ phận nhận tín hiệu laser lắp trên cụm gàu 
san, để định vị trí tương đối (khoảng cách) của mặt phẳng laser do bộ phát tạo 
ra so với vị trí chuẩn của bộ phận. Hệ thống thủy lực gồm cụm van nối với hệ 
thống thủy lực của máy kéo và xy lanh thủy lực gắn vào gàu; cụm van này 
nhận tín hiệu điều khiển từ hộp điều khiển để nâng hạ gàu san. 

Gàu san sẽ tự động được hạ xuống hoặc nâng lên so với mặt đồng nhờ hệ 
thống điều khiển thông qua cụm van và xy lanh thủy lực giữ cố định khoảng 
cách giữa mặt chuẩn laser (từ bộ phát) và tấm cắt đất (vị trí thấp nhất) của gàu. 
Vì vậy gàu san khi qua chỗ đất cao sẽ lấy đất vào gàu, qua vị trí mặt đồng thấp, 
đất trong gàu sẽ tự đổ ra. 

THỰC HÀNH II: TÍNH TOÁN, XÁC ĐỊNH LƯỢNG GIỐNG GIEO SẠ 
Mục tiêu Giúp học viên biết cách tính lượng giống gieo 

sạ cho ruộng nhà mình 

Thời lượng 25 phút 

Số lượng học viên Tất cả học viên 

Tài liệu/Phương pháp Hạt giống lúa, giấy Ao, bút viết. 
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Các bước 1. Chia lớp làm các nhóm nhỏ để thực hành, 
mối nhóm từ 5 – 7 người. 

2. Giáo viên hướng dẫn lại cách tính lượng 
giống gieo sạ 

3. Cho các nhóm thực hiện tính toán 

Giáo viên nhắc lại lý thuyết 

- Xác định đặc điểm giống lúa :  

+ Giống lúa có thời gian sinh trưởng dài phải gieo trồng thưa hơn thì 
lượng giống sẽ ít hơn. Ví dụ: Các giống lúa mùa địa phương, thời gian sinh 
trưởng từ 135-180 ngày, thì lượng lúa giống để cấy là 20 kg/ha, để sạ là 40-60 
kg/ha. Các giống lúa cải tiến, thời gian sinh trưởng từ 85-100 ngày, thì lượng 
lúa giống để cấy là 40 kg/ha, để sạ lan là 100 kg/ha. 

+ Giống lúa có chiều cao cây cao phải gieo trồng thưa hơn thì lượng 
giống sẽ ít hơn. Ví dụ: Các giống lúa mùa địa phương, chiều cao cây từ 135-
160 cm, thì lượng lúa giống để cấy là 20 kg/ha, để sạ là 40 - 60 kg/ha. Các 
giống lúa cải tiến, chiều cao cây thường từ 85-120 cm, thì lượng lúa giống để 
cấy là 40 kg/ha, để sạ lan là 80 - 100 kg/ha. 

+ Lưu ý: Ngoài ra còn tùy thuộc nhiều điều điều kiện khác như giống 
lúa đẻ nhánh nhiều, điều kiện canh tác, đất tốt, xấu… để tính lượng lúa giống. 

- Xác định diện tích đất để tính lượng lúa giống 

Diện tích đất trồng lúa đã có của cơ sở (hay nông hộ), không thay đổi thì có thể 
xác định diện tích đất trồng lúa trên sổ sách hay diện tích đất trồng lúa đã có. 

Trường hợp diện tích đất trồng lúa đã có của cơ sở (hay nông hộ) có những 
thay đổi như chừa diện tích để trồng loại cây khác, làm mương máng, đường 
đi… thì phải đo để tính diện tích thực trồng lúa. 

- Kiểm tra tỉ lệ nảy mầm của hạt giống 

Trước khi tính lượng hạt giống để ngâm ủ, cần kiểm tra lại tỉ lệ nảy mầm 

+ Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu: Hạt lúa giống từ 3-5 kg, Giấy gói mẫu 
1000 hạt lúa (hay bọc vải đựng 1000 hạt lúa), Lúa giống ngâm đã nảy mầm, 
Dụng cụ phục vụ đếm hạt, Giấy, bút; Máy tính 

+ Đếm và ủ hạt: Đếm 1000 hạt/gói và đếm 3 gói 

+Tính tỉ lệ nảy mầm: Đếm và ghi số hạt nảy mầm, Đếm và ghi số hạt 
không nảy mầm, Lấy số hạt nảy mầm chia cho 10 là chúng ta xác định được tỉ 
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lệ nảy mầm. Ví dụ, chúng ta đếm 1000 hạt có 850 hạt nảy mầm. Ta lấy 850 
chia cho 10 được 85,0, tức là hạt lúa giống này có tỉ lệ nảy mầm là 85,0%. 

Nếu tỉ lệ nảy mầm ≥ 85%, chúng ta tính lượng hạt lúa giống như sau: 

- Tính lượng lúa giống 

+ Căn cứ lượng lúa giống của 1 ha  

+ 1 ha cấy 1-2 dảnh/cây thì lượng lúa giống ngâm ủ để cấy là: 30 -50 kg 

+ 1 ha sạ lan thì lượng lúa giống ngâm ủ là: 80 -100 kg 
+ 1 ha sạ hàng thì lượng lúa giống ngâm ủ là: 60-80 kg 

Bài toán: Tính lúa giống cần cho diện tích trồng lúa để ngâm ủ. Học viên 

đo diện tích phần ruộng đã giao ở bài thực hành 1. Sau đó tính lượng 

giống cần gieo với tỷ lệ nảy mầm 85%. 

Đầu tiên ta quy đổi lượng giống sạ lý thuyết của 1 ha về lượng giống sạ lý 

thuyết trên diện tích cần gieo (đặt là x) bằng cách lấy x nhân lượng giống trên 1 

ha chia cho 10.000 (kg) (đặt là y). Tiếp theo tính lượng giống sạ thực tế cần, 

lấy y chia cho ty lệ nảy mầm là ra đáp án. 

Ví dụ có 1 sào bắc bộ là 360 m2 thì lượng lúa giống ngâm ủ như sau: 

+ Cấy 1- 2 dảnh/cây thì lượng lúa giống ngâm ủ để cấy là: 1,3 - 2,1 kg 

+ Sạ lan thì lượng lúa giống ngâm ủ là: 3,4 – 4,2  kg. 

+ Sạ hàng thì lượng lúa giống ngâm ủ là: 2,5 – 3,4 kg. 

THỰC HÀNH III: THỰC HÀNH SẠ, CẤY 
Mục tiêu Giúp học viên thực hành sạ lúa và cấy lúa 
Thời lượng 45 phút 
Số lượng học viên Tất cả học viên 
Tài liệu/Phương pháp Mô hình ruộng chuẩn bị để thực hành gieo cấy 

(khoảng 1 sào), giống lúa đã xử lý   
Học viên tự chuẩn bị trang phục xuống ruộng, ủng 
cấy,… 

Các bước 1. Chia lớp làm các nhóm nhỏ để thực hành, mối 
nhóm từ 5 – 7 người. 
2. Chia mảnh ruộng đều cho các nhóm, các nhóm 
nhận ruộng đã giao. 
3. Giáo viên hướng dẫn lại cách thực hiện sạ cấy 
4. Cho các nhóm thực hiện sạ cấy 
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Giáo viên nhắc lại lý thuyết: 
 Kỹ thuật sạ lan: Đây là biện pháp sạ bằng tay thông dụng, dùng tay lấy 

lúa từ dụng cụ mang theo để vung (gieo) đều trên ruộng và được áp dụng từ lâu 
đời ở ĐBSCL. Giống được ngâm ủ khi rễ và mầm ra dài khoảng ½ hạt lúa là có 
thể sạ được. Lưu ý: Chia đều lượng hạt giống theo từng phần diện tích nhỏ của 
ruộng. Gieo 2 lần trên 1 ô diện tích nhỏ đã được xác định lượng giống để tăng 
độ đồng đều. Nếu nhiều người sạ thì phải đi cùng song song với nhau  và 
không được sạ chồng mí (chồng lối này lên lối khác). 

Kỹ thuật cấy: Cấy lúa là lấy cây mạ cắm (đặt) xuống ruộng đã được chuẩn 
bị sẵn sao cho gốc và rễ mạ được vùi vào trong đất bùn của ruộng để cây mạ 
đứng vững và bén rễ, hồi xanh, rồi sinh trưởng, phát triển cho đến khi thu 
hoạch. Cấy lúa, dùng tay nghịch cầm nắm mạ, tay thuận lấy mạ từ nắm mạ ở 
tay nghịch để cấy xuống ruộng. 

Các cách cấy lúa: 
- Cấy ngửa tay: Hai bàn tay của người đi cấy đều để ngửa, tay nghịch cầm 

nắm mạ, dùng ngón cái và ngón trỏ của tay thuận lấy cây mạ cấy (cắm, đặt) 
xuống ruộng. 

 - Cấy úp tay: Dùng hai ngón tay cái và trỏ của tay nghịch cầm nắm mạ đẩy 
từng cây mạ (gọi là ra mạ). Hai ngón cái và trỏ của tay thuận đỡ lấy cây mạ đó. 
Sau khi tay thuận đã đỡ được cây mạ, quay úp lòng bàn tay xuống đất để cấy 
cây mạ xuống ruộng. Khi cấy cây mạ xuống đất, hai ngón tay cái và trỏ cầm sát 
gốc cây mạ, 3 ngón tay còn lại của bàn tay thuận co lên để giữ cây mạ. Khi cấy 
cây mạ xuống, 3 ngón tay còn lại của bàn tay thuận co lên để giữ cây mạ thì lúc 
này có tác dụng vun đất để giữ cho cây mạ đứng thẳng. 
THỰC HÀNH IV: KỸ THUẬT LÀM MẠ KHAY CẤY MÁY VÀ KỸ 
THUẬT CẤY BẰNG MÁY 

Mục tiêu Giúp học viên thực hành  kỹ thuật làm mạ khay cấy máy và 
kỹ thuật cấy bằng máy 

Thời lượng 45 phút 
Số lượng học 
viên 

Tất cả học viên 

Tài 
liệu/Phương 
pháp 

Giá thể (đất, mục dừa, phân bón…), Khay mạ, Giống lúa đã 
ngâm ủ, Ruộng lúa khoảng 1 sào đã làm đất xong chờ cấy, 
máy cấy,mạ đã gieo xong chờ cấy. 
Học viên tự chuẩn bị trang phục xuống ruộng, ủng cấy,… 

Các bước 1. Chia lớp làm các nhóm nhỏ để thực hành, mối nhóm từ  
5 – 7 người. 
2. Chia mảnh ruộng đều cho các nhóm, các nhóm nhận 
ruộng đã giao. 
3. Giáo viên hướng dẫn lại kỹ thuật làm mạ khay cấy máy và 
cách cấy bằng máy  
4. Cho các nhóm thực hiện làm giá thể để gieo mạ, gieo mạ. 
Sau đó thực hành cấy lúa bằng máy 
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Giáo viên nhắc lại lý thuyết: 
Kỹ thuật làm mạ khay cấy máy: 

- Lượng hạt giống chuẩn bị cho 1000 m2: Lúa lai 3 kg, lúa thuần 4-6 kg 
tùy thuộc vào giống. 

- Chuẩn bị khay và giá thể: Có thể sử dụng đất bột hoặc bùn để làm giá 
thể gieo mạ khay. 

+ Giá thể bằng đất bột:  
Đất bột 1 m3 + 0,5 m3 mụn dừa + 10 kg super lân + 1,6 kg ure + 1,6 kg 

kali; trộn đều. Lượng giá thể trên gieo cho 200 khay mạ (cấy khoảng 1 ha). 
Kỹ thuật gieo: Cho lượng giá thể đã chuẩn bị sẵn vào khay, gạt phẳng 

với độ dày 1,5-2 cm. Xếp các khay thành hàng trên mặt sân, tưới thật đẫm nước 
rồi tiến hành gieo hạt. Chú ý gieo dày, gieo đi gieo lại cho đều và gieo cả mép 
khay. Gieo xong tưới nước lại một lần nữa rồi phủ kín hạt bằng lớp đất bột. 
Gieo xong có thể chồng các khay lên nhau. Khi mạ mũi chông thì rải các khay 
ra nền phẳng và chăm sóc như mạ nền đất cứng thông thường. 

+ Giá thể gieo bằng bùn (gieo cho 8-9 khay mạ): Đất bùn sạch 10 xô (10 
lít) + mụn dừa 2-3 xô (10 lít) + 0,3 kg lân trộn đều + một ít đất bột hoặc tro trấu 
để phủ mặt. 

Cách gieo: Cho bùn vào khay, độ dày bùn là 2 cm. Chú ý không làm bùn 
quá lỏng khi gieo sẽ bị chìm mộng mạ và sau này khi bùn khô sẽ co lại, độ dầy 
đất bùn không đảm bảo cho việc cấy máy. Khi gieo cần đảm bảo cho hạt gieo 
đều các mép khay, gieo xong phủ kín hạt bằng tro trấu rồi lại chồng các khay 
lên nhau.  


